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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
	“Trong ngôi nhà này từng có một gia đình nhỏ ấm cúng. Hàng ngày, cha đi làm, mẹ buôn bán chút thứ lặt vặt, cô con gái tung tăng đi tới trường tiểu học. Tối đến, dưới ánh đèn vàng, ba người lại quây quần bên mâm cơm giản dị, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui nho nhỏ mà luôn có sự góp mặt nồng nhiệt của con gái.., kèm theo đó là nụ cười tươi tắn của mẹ, cái xoa đầu của cha cùng tiếng nói líu lo của bé gái nhỏ.
	Chỉ là... không còn nữa...
	Con gái dần lớn lên, đã biết làm đẹp, biết sưu tập ảnh của thần tượng, biết tán dóc trên điện thoại hàng giờ sau bữa ăn tối. Trong phòng bếp chỉ còn lại hai người... Cứ thế gia đình nhỏ từng một thời hạnh phúc đó càng trở nên yên lặng, giống như một bức tường vô hình được dựng nên, ngăn cách cha mẹ và đứa con đang tuổi mới lớn.”
(Nguồn Truyện ngắn Internet)
a. Đoạn trích gợi lên tình cảm gì của mỗi con người chúng ta? Chọn và viết lại từ 2 đến 4 dòng thơ trong các văn bản đã học và đọc thêm trong chương trình Ngữ văn 9 cũng thể hiện tình cảm này. (1,0 điểm)
b. Tìm một phép tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên.Viết lại câu văn có sử dụng phép tu từ đó. (0,5 điểm)
c. Tìm từ ngữ có tác dụng liên kết câu và cho biết từ ngữ đó thuộc phép liên kết nào? (0,5 điểm)
	Hàng ngày, cha đi làm, mẹ buôn bán chút thứ lặt vặt, cô con gái tung tăng đi tới trường tiểu học. Tối đến, dưới ánh đèn vàng, ba người lại quây quần bên mâm cơm giản dị, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui nho nhỏ...
d. Từ hình ảnh cô con gái trong đoạn trích trên, em có suy nghĩ gì về cách cư xử của bản thân mình đối với cha mẹ, gia đình? (1.0 điểm)
Câu 2: (3,0 điểm)
	“Con người trong cuộc sống vẫn thường gặp những cám dỗ và quyến rũ. Muốn khước từ chúng, cần có những điểm tựa vững chắc mà tình mẫu tử là một trong những điểm tựa ấy”.  (Sách giáo viên Ngữ văn 9)
	Hãy viết một văn bản nghị luận (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về nhận định trên.
Câu 3: (4,0 điểm)
	Suy nghĩ, cảm nhận của em về tình yêu quê hương, đất nước qua hai đoạn thơ sau:
	“... Một mùa xuân nho nhỏ
	     Lặng lẽ dâng cho đời
	     Dù là tuổi hai mươi
	    Dù là khi tóc bạc...”
		(Thanh Hải - Mùa xuân nho nhỏ)
	“... Người đồng mình thô sơ da thịt
                Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
               Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
	    Còn quê hương thì làm phong tục...”
		(Y Phương - Nói với con)
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9

Câu 1: (3,0 điểm)
a. Đoạn trích nêu lên tình cảm gia đình.  (0,5 điểm)
Các dòng thơ cũng viết về tình cảm gia đình.  (0,5 điểm)
	   Gợi ý: “Chân phải bước tới cha
		Chân trái bước tới mẹ
		Một bước chạm tiếng nói
		Hai bước tới tiếng cười” (Nói với con)
(Các trường hợp khác giám khảo xem xét chấm điểm)
b. Phép so sánh (0,25 điểm)
Câu văn: Cứ thế gia đình nhỏ từng một thời hạnh phúc đó càng trở nên yên lặng, giống như một bức tường vô hình được dựng nên, ngăn cách cha mẹ và đứa con đang tuổi mới lớn. (0,25 điểm)
(Các trường hợp khác giám khảo xem xét chấm điểm)
Cha, mẹ, con gái – ba người: phép thế (0,5 điểm)
Từ hình ảnh cô con gái trong đoạn trích, học sinh trình bày suy nghĩ về cách cư xử của bản thân đối với cha mẹ, gia đình. (1,0 điểm)
Gợi ý: 
Sự vô tâm của bản thân đối với cha mẹ.Từ đó cần biết yêu quý và trân trọng gia đình của mình.
(Học sinh có thể trình bày suy nghĩ riêng nhưng cần hợp lý và mang tính tích cực. Giám khảo cần trân trọng ý kiến riêng của học sinh)
Câu 2: (3,0 điểm)
* Yêu cầu về kĩ năng: 
Nắm phương pháp làm bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý.
Bài làm đủ ba phần: mở bài, thân bài và kết bài.
Hệ thống luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc.
* Yêu cầu về kiến thức:
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	- Giới thiệu được nhận định từ đề bài và rút ra vấn đề nghị luận: tình mẫu tử
	0,5 

	- Giải thích- Những biểu hiện
- Đánh giá- Tầm quan trọng của vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay
+ Lí lẽ
+ Dẫn chứng
-  Mở rộng vấn đề
+ Phê phán nhận thức, hành động sai trái
+ Xây dựng nhận thức, hành động đúng đắn
+Phương hướng rèn luyện của bản thân
         (Học sinh được trình bày ý kiến riêng của bản thân nhưng cần có lí lẽ thuyết phục)
	2,0

	- Khẳng định lại vai trò của vấn đề nghị luận, sức mạnh của tình mẫu tử.
	0,5


(Các trường hợp khác, giám khảo xem xét chấm điểm)
Câu 3: (4,0 điểm)
* Yêu cầu: 
a. Kiểu bài: Nghị luận văn học.
b. Nội dung: Tình yêu quê hương, đất nước thể hiện qua hai đoạn thơ. 
- Giới thiệu chủ đề tình yêu quê hương, đất nước.Tình yêu đó được thể hiện bằng những suy nghĩ, bằng những hành động cụ thể dựng xây quê hương, đất nước.
- Bối cảnh xã hội chung của cả hai đoạn thơ: 1980, đất nước vừa thống nhất.  Còn rất nhiều những khó khăn, gian khổ để xây dựng quê hương từ những đổ nát chiến tranh.Trong bối cảnh đó, hai đoạn thơ cùng thể hiện ước nguyện cống hiến, dựng xây quê hương đất nước.
- Luận điểm 1: Ước nguyện giản dị, chân thành được hiến dâng cho đời lặng lẽ. (đoạn thơ Mùa xuân nho nhỏ)
		* Hình tượng mùa xuân nho nhỏ với mong muốn khiêm tốn, giản dị được hòa nhập trong mùa xuân bất tận của đất nước, con người, lặng lẽ hiến dâng cho đời.
		* Đó là quan niệm sống đẹp, tha thiết, cháy bỏng suốt cuộc đời.Là cách thể hiện tình yêu quê hương ý nghĩa, sâu sắc nhất dù ở bất cứ độ tuổi nào. (điệp ngữ dù là mang sắc thái khẳng định.
		* Giọng thơ tha thiết, chân thành. Liên hệ hoàn cảnh sáng tác để thấy được tình yêu cuộc sống, thái độ đầy trách nhiệm với cuộc đời, với quê hương.
	- Luận điểm 2: Tình yêu đất nước qua ý thức dựng xây quê hương bằng sự lao động cần cù, nhẫn nại hàng ngày đã làm nên quê hương với truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp. (đoạn thơ Nói với con)
		* Cách nói mộc mạc, giàu hình ảnh mà gợi cảm, mạnh mẽ của người dân miền núi. 
		* Người đồng mình chân chất, mộc mạc nhưng giàu chí khí niềm tin, không “nhỏ bé” về tâm hồn, về ý chí và mong ước xây dựng quê hương.
		* Cách tư duy giàu hình ảnh nhưng mang ý nghĩa triết lí sâu sắc. Xây dựng quê hương ngày một phát triển đi lên bằng chính sức lực và đôi tay bền bỉ, sáng tạo và lưu truyền những phong tục tốt đẹp của quê hương.
c. Bố cục: rõ ràng, hợp lí.
d. Diễn đạt: mạch lạc; lời văn chuẩn xác, gợi cảm.
* Cách cho điểm:
•4 điểm: Bài làm đúng thể loại, đáp ứng tốt yêu cầu của đề bài, bố cục hợp lí, diễn đạt mạch lạc.
•3 điểm: Bài làm đúng thể loại, đáp ứng yêu cầu của đề bài ở mức độ khá, bố cục rõ ràng, diễn đạt khá mạch lạc.
•2 điểm: Bài làm đúng thể loại, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đề, bố cục rõ ràng, còn mắc một số lỗi về diễn đạt.
•Dưới 2 điểm: Bài làm có nội dung sơ sài, diễn đạt lan man, dài dòng.
•1 điểm: Bài làm lạc đề.
•0 điểm: Bỏ giấy trắng.
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